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Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm enzyme vào 
khẩu phần lên khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của vịt Xiêm 

Pháp nuôi sàn lưới giai đoạn 4-10 tuần tuổi. Tổng cộng 144 con vịt Xiêm Pháp 4 tuần 
tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp 
lại. Các nghiệm thức là các mức độ bổ sung enzyme 0% (đối chứng), 0,1%, 0,2% và 
0,3% vào khẩu phần. Kết quả cho thấy, khẩu phần mức 0,3% enzyme trong khẩu phần 
của vịt Xiêm Pháp có khối lượng 10 tuần (2358,90 g/con) và tăng khối lượng toàn kỳ 
(38,16 g/con/ngày) đạt cao nhất. Hệ số chuyển hóa thức ăn ở nghiệm thức bổ sung 
0,3% enzyme là thấp nhất (2,77). Ngoài ra, lượng dưỡng chất còn lại trong phân của 
đàn vịt ở nghiệm thức bổ sung 0,3% enzyme là thấp nhất (p<0,05). Nhìn chung, bổ 
sung mức 0,3% enzyme vào thức ăn cho vịt Xiêm Pháp giúp cải thiện đáng kể tăng 
khối lượng và khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng.
Từ khóa: vịt Xiêm, enzyme, khối lượng, tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn, 
dưỡng chất.

Đặt vấn đề
Hiện nay, phương thức chăn nuôi vịt thâm canh, 
nuôi nhốt hoàn toàn trên sàn lưới đang trở nên 
phổ biến. Nó giúp kiểm soát dịch bệnh và nâng 
cao hiệu quả sản xuất. Vịt xiêm Pháp đang là 
lựa chọn phổ biến cho các trang trại chăn nuôi 
vịt thương phẩm. Vịt Xiêm Pháp được nhập 
nội vào Việt Nam từ đầu những năm 90 của thế 
kỷ 20. Chúng đã được chọn lọc và nhân giống 
cho hướng chăn nuôi tập trung thâm canh (Bùi 
Xuân Mến và Đỗ Võ Anh Khoa, 2014). Vịt 
Xiêm Pháp có nhiều ưu điểm so với vịt Xiêm 
địa phương như khối lượng cao hơn 1,5 - 1,7 
lần, thời gian cho sản phẩm ngắn hơn 36-50 
ngày, chất lượng thịt thơm ngon và dễ chế biến 
(Phạm Tấn Nhã, 2018). 
Trong chăn nuôi gia cầm, thức ăn chiếm 
khoảng 65-70% tổng chi phí sản xuất (Naseem 

và cs., 2006). Ngày nay, thức ăn hỗn hợp đã và 
đang rất được ưa chuộng bởi thành phần dinh 
dưỡng và sự tiện lợi của chúng. Nó không chỉ 
được sử dụng ở các trại chăn nuôi từ qui mô 
lớn đến chăn nuôi nhỏ lẻ như hộ gia đình cũng 
tiếp cận nguồn cung cấp thức ăn hỗn hợp dễ 
dàng. Thực tế, thành phần chính của thức ăn 
hỗn hợp thường là bắp, đậu nành,... Malathi 
and Devegowda (2001) đã báo cáo rằng, tỷ lệ 
polysaccharide phi tinh bột lên đến 29% trong 
bột đậu nành và 9% trong ngô. Dĩ nhiên, gia 
cầm tự cơ thể nó sản xuất các enzyme nội sinh 
để tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn 
nhưng chúng không có enzyme để phân hủy 
hoàn toàn chất xơ và cần enzyme ngoại sinh 
trong thức ăn để hỗ trợ tiêu hóa (Khattak và cs., 
2006). Hơn nữa, thực vật chứa một số hợp chất 
mà động vật không thể tiêu hóa hoặc gây cản 
trở cho hệ tiêu hóa của nó, thường vì động vật 
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không thể sản xuất enzyme cần thiết để phân 
hủy chúng (Wallis, 1996).Việc bổ sung enzyme 
ngoại sinh vào thức ăn đã trở thành một giải 
pháp công nghệ phổ biến và hiệu quả, đặc biệt 
trong ngành chăn nuôi gia cầm công nghiệp 
(gà thịt, gà đẻ) trong nhiều thập kỷ (Bedford và 
Classen, 1992; Bedford, 1995a; Cowieson và 
Ravindran, 2008). 
Nhiều sản phẩm enzym thương mại hiện có sẵn 
cho ngành gia cầm. Các enzyme như xylanase 
giúp phá vỡ cấu trúc của polysaccharide phi 
tinh bột, giải phóng các chất dinh dưỡng bị giam 
cầm. Enzyme protease tăng cường tiêu hóa 
protein (Cowieson và Roos, 2013), và phytase 
giúp giải phóng phospho từ phytate (Bedford, 
1996; Zyla và cs., 2000; Simons và Versteegh, 
1991) cải thiện sự hấp thu khoáng (Simons và 
Versteegh, 1991; Sebastian và cs., 1996; Qian 
và cs., 1997) và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
do phospho thải ra (Perney, 1993; Simons và 
Versteegh, 1991).
Mặc dù tiềm năng ứng dụng là rất lớn, các 
nghiên cứu về việc sử dụng enzyme trên vịt 
vẫn còn rất hạn chế so với gà. Các công bố 
khoa học trước đây chủ yếu tập trung vào dinh 
dưỡng, thảo dược thiên nhiên (Nguyễn Thùy 
Linh và cs., 2019), probiotic (Nguyễn Thùy 
Linh và cs., 2019), hoặc tác động của một vài 
enzyme đơn lẻ. Gần đây, nghiên cứu về bổ 
sung phytase liều cao trên vịt Grimaud (Trần 
Thị Thúy Hằng và cs., 2022) cho thấy sự cải 
thiện về tăng khối lượng và hệ số chuyển hóa 
thức ăn. Tuy nhiên, các nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi thường chứa đồng thời nhiều loại 
hợp chất kháng dinh dưỡng khác nhau. Điều 
này cho thấy rằng việc sử dụng một sản phẩm 
kết hợp nhiều loại enzyme có thể mang lại 
hiệu quả hiệp đồng và vượt trội so với việc 
chỉ bổ sung một enzyme đơn lẻ. Đến nay, việc 
khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung một chế 
phẩm nhiều loại enzyme trong khẩu phần đến 
các chỉ tiêu sinh trưởng của vịt Xiêm Pháp 
nuôi theo phương thức trên sàn lưới còn hạn 
chế. Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng mức bổ 
sung enzyme vào khẩu phần đến khả năng 
sinh trưởng của vịt Xiêm Pháp nuôi sàn lưới 

được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của 
việc bổ sung enzyme ở các mức độ khác nhau 
lên khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng 
thức ăn của vịt Xiêm Pháp giai đoạn 4-10 
tuần tuổi.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 144 con vịt 
Xiêm Pháp giai đoạn 4 - 10 tuần tuổi được nuôi 
trên sàn lưới.
Enzym sử dụng trong thí nghiệm là chế phẩm 
gồm các thành phần: Protease-1x105IU, 
Amylase-1,2x105IU, Phytase-1x104IU, 
Xylanase-1,6x105IU của Công ty Liên doanh 
TNHH Anova.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 3 năm 2025 
đến tháng 6 năm 2025, tại trại chăn nuôi nông 
hộ xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Phương pháp nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm
Vịt con nhập về được sử dụng thuốc úm 
Vime-Gavit (gói 50 g) kết hợp với điện giải 
Glucose K.C (gói 1 kg) pha vào nước uống. 
Vịt được nuôi tập trung trên chuồng úm nền 
tráng xi măng có chất độn chuồng bằng trấu. 
Đàn vịt được tiêm phòng một số bệnh thông 
thường trước khi vào thí nghiệm. Ở 4 tuần 
tuổi, vịt được chia đều vào các ô chuồng với 
khối lượng ban đầu tương đương nhau. Máng 
ăn, máng uống được bố trí riêng trong mỗi ô 
chuồng. Vịt cho ăn 2 lần/ngày, thức ăn thừa 
được thu và cân lại vào sáng hôm sau để tính 
lượng ăn tiêu thụ hàng ngày. Vịt được cung 
cấp nước uống sạch đầy đủ suốt ngày đêm. 
Nền chuồng làm bằng xi măng, sàn lưới cách 
nền chuồng 0,5 m. 
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức (NT1; NT2; 
NT3 và NT4), mỗi nghiệm thức được lặp lại 
ba lần. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 12 con vịt 
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Xiêm có khối lượng tương đương nhau và cân 
đối về tỷ lệ trống mái.
Các NT được thể hiện qua 4 khẩu phần có mức 
bổ sung enzyme (E) được trộn trực tiếp vào thức 
ăn với mức bổ sung theo từng nghiệm thức:
NT1: KPCS + không bổ sung E
NT2: KPCS + 1g E/kg thức ăn

NT3: KPCS + 2g E/kg thức ăn
NT4: KPCS + 3g E/kg thức ăn

Thức ăn
Thức ăn sử dụng là thức ăn hỗn hợp được trình 
bày ở Bảng 1. Vịt thí nghiệm được cho ăn 2 lần/
ngày.

Các chỉ tiêu theo dõi
Tất cả vịt thí nghiệm được cân khối lượng sáng 
sớm trước khi cho ăn, lúc bắt đầu thí nghiệm 
(4 tuần tuổi) và mỗi 2 tuần/lần cho đến khi kết 
thúc thí nghiệm (10 tuần tuổi). Lượng thức ăn 
thừa sẽ được ghi nhận hàng ngày. Quan sát và 
theo dõi vịt hàng ngày để ghi nhận tình hình sức 
khỏe đàn vịt. 
Phân tích thành phần dưỡng chất còn lại trong 
phân (lúc 8 tuần tuổi): Tại mỗi ô chuồng, căng 
tấm bạt phía dưới sàn lưới để hứng phân. Thu 
thập các mẫu phân tươi từ nhiều vị trí trong ô 
chuồng (không lấy mẫu phân quá ẩm ướt gần 
máng uống), cho vào một túi nilon sạch, trộn 
thật đều, sau đó lấy một mẫu gộp từ hỗn hợp đã 
trộn vào một túi zip sạch, đậy kín và cho vào 
thùng đá mang về phòng thí nghiệm để phân 
tích. Mỗi nghiệm thức lấy 3 mẫu đại diện, tổng 
cộng 12 mẫu phân được gửi phân tích 5 chỉ tiêu 

(DM, CP, EE, CF, Ash) theo phương pháp của 
AOAC (1995) tại phòng Dinh dưỡng và Công 
nghệ thức ăn (Đại học Cần Thơ).

Xử lý số liệu
Số liệu sẽ được xử lý sơ bộ bằng phần mềm 
Excel 2010 và xử lý thống kê bằng phần mềm 
Minitab 16 với mô hình tuyến tính tổng quát 
(General Linear Model), để xác định mức 
độ khác biệt ý nghĩa của các trung bình giữa 
nghiệm thức bằng phương pháp Tukey với độ 
tin cậy 95%. Các giá trị trung bình được xử lý 
bằng thống kê mô tả.

Kết quả và thảo luận
Khối lượng, tăng khối lượng và hệ số 
chuyển hóa thức ăn của vịt Xiêm Pháp
Khối lượng của đàn vịt thí nghiệm ở các tuần 
tuổi được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị tính
Giai đoạn nuôi, ngày tuổi

1-21 22-xuất chuồng

Ẩm độ % 13 13

Protein thô % 18,5 17

Xơ thô % 7 7

Ca % 0,6-1,3 0,6-1,3

P tổng số % 0,35-0,8 0,35-0,8

Lysine tổng số % 1,03 0,86

Methionine + Cystine tổng số % 0,72 0,68

Năng Lượng trao đổi Kcal/kg 2800 3000
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Bảng 2. Khối lượng đàn vịt xiêm thí nghiệm theo tuần tuổi, g/con

Tuần tuổi NT1
(n=3)

NT2
(n=3)

NT3
(n=3)

NT4
(n=3) SE P

4 tuần 751,04 771,98 746,00 756,33 14,23 0,619

6 tuần 1376,56 1456,93 1455,07 1455,62 28,54 0,203

8 tuần 2068,30a 2045,90ab 2064,11a 2009,02b 12,07 0,030

10 tuần 2250,09c 2272,42b 2271,35b 2358,90a 11,24 0,000

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt ý nghĩa 
về khối lượng vịt Xiêm giữa các nghiệm thức 
ở 4 và 6 tuần tuổi (p>0,05). Tuy nhiên, ở tuần 
tuổi thứ 8 và 10, sự khác biệt này lại có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Tại tuần thứ 8, NT1 và NT3 
cho khối lượng cao nhất, trong khi NT4 có khối 
lượng thấp nhất do có vài con vịt bị bệnh, ăn 
ít dẫn đến khối lượng bình quân bị ảnh hưởng.
Ở 4 tuần tuổi, vịt thí nghiệm đạt khối lượng 
trung bình là 756,34 g/con. Kết quả này cao 
hơn so với nghiên cứu của Bui Xuan Men và 
cs. (1996a) trên vịt Xiêm có khối lượng 28 ngày 
tuổi dao động 674-694 g/con. Điều này được 
giải thích là do con giống và chế độ dinh dưỡng 
khác nhau.
Ở 6 tuần tuổi, đàn vịt Xiêm thí nghiệm đạt 
1436,00 g/con. Kết quả này thấp hơn nghiên 
cứu của Laila và cs. (2012) đạt 1583.33 g/con. 
Theo nghiên cứu của Nguyễn Thùy Linh và cs. 
(2019), khối lượng vịt Xiêm 5 tuần tuổi và 8 
tuần tuổi lần lượt là 727,3 g và 1890 g. So với 
nghiên cứu này, kết quả ghi nhận khối lượng vịt 
Xiêm Pháp 8 tuần tuổi 2046,80 g là cao hơn. 
Kết quả nghiên cứu này cao hơn với nghiên cứu 
Laila và cs. (2012) khối lượng vịt xiêm 9 tuần 
tuổi đạt 2060.00 g/con. Sự khác nhau này có thể 
do giống vịt Xiêm, phương thức nuôi (sàn lưới 
và nền tráng xi măng có chất độn), khẩu phần 
ăn khác nhau. Khối lượng vịt xiêm 8 tuần tuổi 
trong nghiên cứu phù hợp theo nghiên cứu Solo 
(2006), khối lượng trung bình của vịt xiêm ở 8 
tuần tuổi là 2040 g. 
Ở 10 tuần tuổi, đàn vịt xuất chuồng với khối 
lượng trung bình 2288,20 g/con. Kết quả này 
phù hợp với ghi nhận của Bui Xuan Men và cs. 
(1996b), vịt Xiêm 70 ngày tuổi đạt khối lượng 
1563-2303 g/con. Việc bổ sung enzyme đã tác 
động đến khối lượng của đàn vịt thí nghiệm 

đáng kể (p=0000). Ghi nhận này phù hợp với 
Chimote và cs. (2009), khi bổ sung amylase 
và protease làm tăng tốc độ tiêu hóa chất dinh 
dưỡng từ đó tác động tích cực làm cải thiện khối 
lượng gia cầm. Trong đó, khối lượng vịt ở NT4 
đạt cao nhất, kế đến NT2 và NT3 và thấp nhất là 
NT1 (không có bổ sung). Như vậy, việc bổ sung 
enzyme vào khẩu ăn ở có ảnh hưởng đến khối 
lượng vịt 10 tuần tuổi rõ nhất. Và ở đó, mức bổ 
sung 0,3% enzyme vào khẩu phần là cho khối 
lượng vịt xiêm tốt nhất. Điều này có thể là do 
ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme vào khẩu 
phần ăn đã mang lại hiệu quả tích cực. 
Cơ thể gia cầm gặp khó khăn để phân hủy 
polysaccharide phi tinh bột có trong vách tế bào 
của ngủ cốc và chúng vẫn chưa được phân hủy 
hoàn toàn. Điều này dẫn đến hiệu quả thức ăn 
thấp. Các nghiên cứu đã gợi ý rằng các tác động 
tiêu cực của polysaccharide phi tinh bột có thể 
được khắc phục bằng cách điều chỉnh chế độ ăn 
uống, bao gồm bổ sung chế độ ăn với các chế 
phẩm enzyme ngoại sinh phù hợp (Creswell, 
1994). Enzyme phân hủy polysaccharide phi 
tinh bột, giảm độ nhớt của ruột và cuối cùng 
cải thiện khả năng tiêu hóa dinh dưỡng bằng 
cách cải thiện hiệu suất của ruột. Tuy nhiên, 
hiệu quả của việc bổ sung enzyme có thể bị ảnh 
hưởng bởi nhiều biến số khác nhau, bao gồm 
thành phần thức ăn, tuổi gia cầm, điều kiện môi 
trường, loại và liều lượng enzyme cũng như 
tương tác với các chất phụ gia thức ăn khác 
(Radhi và cs., 2023). 
Theo Anwar và cs. (2023) cho rằng, sự kết hợp 
của amylase, protease và xylanase giúp tăng 
cường lượng thức ăn ăn vào, tăng khối lượng 
và cải thiện FCR trong toàn kỳ. Ngoài ra, bổ 
sung xylanase và phytase đơn lẻ hoặc kết hợp 
làm tăng khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng và 
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giảm độ nhớt của tiêu hóa. Amylase và protease 
có thể hoạt động cùng nhau tốt hơn so với cách 
chúng làm riêng biệt trong chế độ ăn của gà thịt. 
Cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein 
và carbohydrate dẫn đến việc sử dụng chất dinh 
dưỡng tốt hơn, nói chung là tăng cường hiệu 
suất tăng trưởng của gà thịt.
Trước đó có nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu 
quả tích cực việc bổ sung enzyme ngoại sinh 
vào khẩu phần ăn của gà. Theo Mahmood và 
cs. (2017), việc bổ sung protease vào khẩu 

phần ăn của gia cầm làm tăng khối lượng và 
FCR. Theo Yuan và cs. (2018), đã báo cáo 
việc bổ sung amylase kết hợp với protease, 
hoặc glucoamylase cải thiện khả năng tiêu hóa 
của tinh bột và đa dạng sinh học của vi khuẩn 
đường ruột và tăng tốc độ tăng trưởng của gà 
thịt. Hơn nữa, người ta đã chứng minh rằng việc 
kết hợp protease vào khẩu phần ăn của gia cầm 
giúp cải thiện việc sử dụng protein trong chế độ 
ăn uống, do đó tăng khả năng tiếp cận các axit 
amin của gia cầm. 

Bảng 3. Tăng khối lượng đàn vịt xiêm thí nghiệm theo giai đoạn tuổi, g/con/ngày

Tuần tuổi NT1
(n=3)

NT2
(n=3)

NT3
(n=3)

NT4
(n=3) SE P

4-6 tuần 44,68 48,92 50,65 49,95 2,46 0,375

6-8 tuần 49,41 42,07 43,50 39,53 2,22 0,067

8-10 tuần 12,99b 16,18b 14,80b 24,99a 0,88 0,000

4-8 tuần 62,73a 60,66ab 62,77a 59,65b 0,66 0,023

6-10 tuần 41,60 38,83 38,87 43,01 1,39 0,162

4-10 tuần 35,69b 35,72b 36,32b 38,16a 0,35 0,003

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy, trong giai đoạn đầu 
của thí nghiệm (4 và 6 tuần tuổi), sự khác biệt 
về tăng khối lượng bình quân giữa các nghiệm 
thức là không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Điều này có thể được lý giải do enzyme bổ sung 
trong khẩu phần ăn cần thời gian để phát huy 
tác động rõ rệt lên khả năng tiêu hóa của vịt. Hệ 
tiêu hóa cần một khoảng thời gian nhất định để 
thích ứng với sự hiện diện của enzyme ngoại 
sinh và để các enzyme này phát huy tối đa hiệu 
quả trong việc phân giải các cơ chất phức tạp 
trong thức ăn.
Tuy nhiên, sự khác biệt bắt đầu thể hiện rõ từ 
tuần thứ 8. Phân tích tăng khối lượng trong các 
giai đoạn 4-8 tuần và 8-10 tuần đều cho thấy sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 
thức (p<0,05). Đặc biệt, như trước đó đã trình 
bày Bảng 2, khối lượng vịt lúc 8 tuần ở NT4 
thấp nhất do ảnh hưởng của tình hình sức khỏe, 
sau vài ngày đàn vịt phục hồi hoàn toàn kéo 
theo đó tăng khối lượng giai đoạn 8-10 tuần sẽ 
trội hơn các NT khác.

Tăng khối lượng vịt xiêm Pháp giai đoạn 4-8 
tuần tuổi ghi nhận là 61,45 g/con/ngày. Giá 
trị này cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thùy 
Linh và cs. (2019) trên vịt xiêm 5-8 tuần tuổi 
là 41,5 g/con/ngày. Xét trên toàn bộ giai đoạn 
thí nghiệm (4-10 tuần tuổi), tăng khối lượng 
bình quân của đàn vịt là 36,37 g/con/ngày. 
Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Bui 
Xuan Men và cs. (1996), tăng khối lượng vịt 
Xiêm 28-70 ngày tuổi đạt 21,7-36,1 g/con/
ngày. Sự khác biệt về tăng khối lượng giữa 
các nghiệm thức trong suốt giai đoạn này có ý 
nghĩa thống kê (p=0,003). Trong đó, mức bổ 
sung enzyme ở nghiệm thức 4 cho thấy hiệu 
quả vượt trội với tăng khối lượng cao nhất, 
đạt 38,16 g/con/ngày. Điều này phù hợp với 
ghi nhận của Jiang và cs. (2008), việc bổ sung 
amylase trong khẩu phần ăn của gà thịt dẫn 
đến sự gia tăng đáng kể hiệu suất sản xuất. 
Hay bổ sung hỗn hợp amylase và protease, 
dẫn đến hiệu suất tăng trưởng cao hơn (Gracia 
và cs., 2003; Hashim và cs., 2023).
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Bảng 4. Hệ số chuyển hóa thức ăn của đàn vịt xiêm

Chỉ tiêu NT1
(n=3)

NT2
(n=3)

NT3
(n=3)

NT4
(n=3) SE P

KL4 tuần, g 751,04 771,98 746,00 756,33 14,23 0,619

KL10 tuần, g 2250,09c 2272,42b 2271,35b 2358,90a 1,24 0,000

TKL4-10, g/con 1499,05b 1500,44b 1525,35b 1602,57a 14,52 0,003

FCR 4-10 3,15 3,05 3,01 2,77 0,13 0,261

Ghi chú: KL: khối lượng; TKL: tăng khối lượng; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn

Hệ số chuyển hóa thức ăn bình quân của đàn 
vịt xiêm thí nghiệm giai đoạn 4-10 tuần là 2,99. 
Giá trị này cao hơn nghiên cứu của Nguyễn 
Thùy Linh và cs. (2019) trên vịt Xiêm địa 
phương giai đoạn 5-8 tuần tuổi dao động 1,82-
2,14. Phân tích thống kê chưa tìm thấy sự khác 
biệt có ý nghĩa giữa các mức độ bổ sung và đối 
chứng (p>0,05). Ghi nhận này phù hợp với kết 
quả một vài nghiên cứu đã công bố (Mahmood 
và cs., 2017; Anwar và cs., 2023).
FCR thấp hơn ở đàn thí nghiệm cho thấy vịt tiêu 
hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn, giúp giảm lượng 
thức ăn cần thiết để tạo ra 1 kg thịt. Sự khác biệt 
giữa các kết quả nghiên cứu được giải thích là 
do sự khác nhau về các yếu tố như giống, dinh 
dưỡng, phương thức nuôi. Thật vậy, để thấy 
rõ sự ảnh hưởng của điều kiện chăn nuôi, một 
nghiên cứu tại Colombia đã so sánh vịt xiêm 

nuôi trong điều kiện chăn thả và điều kiện quản 
lý cải tiến. Kết quả cho thấy, giá trị FCR ở mô 
hình chăn thả rất cao (ở mức 4,06), trong khi ở 
mô hình quản lý cải tiến, FCR giảm xuống còn 
3,1 (Arias-Sosa và cs., 2023). Một nghiên cứu 
khác của Laila và cs. (2012) ghi nhận được FCR 
3-12 tuần tuổi ở vịt Xiêm là 4,37; Bui Xuan 
Men và cs. (1996a) ghi nhận FCR vịt Xiêm từ 
4-9 tuần tuổi là 3,7 - 4,3 và trong một nghiên 
cứu khác (Bui Xuan Men và cs., 1996b) nhóm 
tác giả ghi nhận FCR vịt xiêm từ 4-10 tuần tuổi 
là 3,24 - 4,17. Như vậy, giá trị FCR 4-10 tuần 
tuổi của vịt Xiêm thí nghiệm là thấp hơn.

Thành phần dưỡng chất còn lại trong 
phân của vịt Xiêm Pháp
Lượng dưỡng chất còn lại trong phân của đàn 
vịt thí nghiệm được trình bày ở Bảng 5.

Bảng 5. Lượng dưỡng chất còn trong phân

Chỉ tiêu NT1
(n=3)

NT2
(n=3)

NT3
(n=3)

NT4
(n=3) SE P

DM 11,62ab 10,70b 11,87a 12,04a 0,26 0,026

Ash/DM 18,50ab 23,53a 17,23b 17,61b 1,28 0,027

CP/DM 28,90 29,86 30,29 34,77 2,45 0,391

EE/DM 3,20 3,07 2,77 2,60 0,13 0,046

CF/DM 19,57a 17,61b 17,87ab 16,48b 0,38 0,003

Ở NT2 có tỷ lệ DM trong phân thấp nhất 
(10,70), trong khi NT3 (11,87) và NT4 (12,04) 
là cao nhất. Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05). Cụ thể, lượng chất khô thải ra ở 
lô NT2 thấp hơn đáng kể so với lô NT3 và NT4. 
Điều này cho thấy, mức enzyme bổ sung vào 
khẩu phần ăn ở NT2 giúp vịt tiêu hóa tổng thể 
tốt nhất nên vật chất khô thấp nhất. 

Ngược lại với DM, NT2 có lượng khoáng 
thải ra cao nhất (23,53), NT3 (17,23) và NT4 
(17,61) có lượng khoáng thải ra thấp nhất. Sự 
khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
Lượng khoáng thải ra ở lô NT2 cao hơn đáng 
kể so với lô NT3 và NT4. Lượng khoáng trong 
phân thấp cho thấy khả năng hấp thụ khoáng 
chất tốt hơn. Do đó, NT3 và NT4 cho thấy hiệu 
quả tốt nhất trong việc giúp vịt hấp thụ khoáng 
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chất. Enzyme phytase có vai trò giải phóng phốt 
pho (Simons and Versteegh, 1991). Kết quả này 
cho thấy sự kết hợp enzyme ở NT3 và NT4 có lẽ 
đã phát huy tác dụng của phytase hiệu quả nhất. 
Ngược lại, NT1 và NT2 cho thấy lượng khoáng 
thải ra (còn trong phân) nhiều nhất. Ngoài ra, 
việc bổ sung phytase giúp cải thiện khả năng 
hấp thu một số chất khoáng khác như Ca, Mg, 
Cu, Zn và Fe (Sebastian và cs., 1996; Qian và 
cs., 1997).
Lượng CP có giá trị dao động từ 28,90 (NT1) 
đến 34,77 (NT4). Mặc dù có bổ sung enzyme 
protease (phân giải protein), thí nghiệm này cho 
thấy nó không tạo ra sự cải thiện đáng kể nào về 
khả năng tiêu hóa protein. Điều này có thể giả 
định rằng liều lượng hoặc loại protease chưa tối 
ưu hoặc nguồn protein trong khẩu phần ăn cơ 
bản đã tương đối dễ tiêu hóa đối với vịt Xiêm 
thí nghiệm. 
Ở NT4 có lượng chất béo thải ra thấp nhất (2,60), 
trong khi các lô khác cao hơn. Sự khác biệt này 
là có ý nghĩa thống kê (P = 0,046). Khẩu phần ăn 
ở NT4 đã giúp vịt tiêu hóa và hấp thụ chất béo 
hiệu quả nhất. Mặc dù trong hỗn hợp không có 
enzyme tiêu hóa chất béo (lipase), sự cải thiện 
này có thể đến từ tác động gián tiếp. Điều này 
có thể một phần nhờ vào tác động của enzyme 
ngoại sinh bổ sung vào khẩu phần (dù không có 
lipase) đã phân giải giúp giải phóng các dưỡng 
chất khác bên trong vách tế bào (Persia và cs., 
2002; Liu và cs., 2011), từ đó tạo cơ hội giúp 
cho các enzyme tiêu hóa khác của chính con vịt 
tiếp cận và phân giải chất béo bên trong tốt hơn. 
Thêm vào đó, men saccharomyces, protease, 
xylanase giúp ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, 
tạo môi trường thuận lợi cho quá trình tiêu hóa 
và hấp thu chung, bao gồm cả chất béo. Freitas 
và cs. (2011) đã ghi nhận chế độ ăn của gà thịt 
có bổ sung protease giúp tăng cường khả năng 
tiêu hóa chất béo và protein thô. 
Tỷ lệ xơ thô trong phân ở lô NT4 (16,48%) và 
NT2 (17,61%) thấp hơn đáng kể, có ý nghĩa 
thống kê (P=0,003) so với lô NT1 (19,57%). 
Đây là một trong những minh chứng rõ ràng 
nhất về hiệu quả của enzyme. Enzyme xylanase 
đã hoạt động rất tốt, giúp phá vỡ các thành phần 
xơ khó tiêu hóa trong thức ăn. Việc tiêu hóa 

được xơ không chỉ cung cấp thêm năng lượng 
mà còn giúp giải phóng các dưỡng chất khác 
bị «nhốt» bên trong vách tế bào thực vật, qua 
đó nâng cao giá trị của toàn bộ khẩu phần ăn 
(Persia và cs., 2002; Liu và cs., 2011). 
Nhìn chung, NT4 là nghiệm thức cân bằng và 
hiệu quả nhất. Nó không chỉ cải thiện một chỉ 
số mà mang lại lợi ích kép trên hai phương diện 
quan trọng là khoáng và chất béo, đây là những 
dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển và lên 
khung của vịt. Việc cải thiện hấp thụ khoáng 
còn giúp giảm ô nhiễm môi trường do phốt pho 
thải ra.

Kết luận 
Việc bổ sung enzyme vào thức ăn cho vịt xiêm 
giai đoạn 4-10 tuần tuổi có tác dụng rõ rệt. Ở 
mức bổ sung 0,3% enzyme vào thức ăn của vịt 
Xiêm thí nghiệm đã cho thấy tăng khối lượng 
và khối lượng cao nhất, hệ số chuyển hóa thức 
ăn và lượng dưỡng chất còn lại trong phân thấp 
nhất. Như vậy, bổ sung mức 0,3% enzyme vào 
khẩu phần giúp cải thiện đáng kể khối lượng, 
tăng khối lượng và khả năng hấp thụ dưỡng chất 
của vịt Xiêm Pháp nuôi sàn lưới.
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Toàn. 2022. Ảnh hưởng của enzyme phytase liều cao 
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ABSTRACT 
Effect of dietary enzyme levels on growth performance of French Muscovy ducks raised 

on slatted floors

This study was conducted to evaluate the effects of dietary enzyme supplementation on the growth performance 
and feed utilization efficiency of French Muscovy ducks (4-10 weeks old) raised on slatted floors. A total of 144 

French Muscovy ducks at four weeks old were allotted in a completely randomized design of four treatments, three 
replicates, consisting of diets supplemented with 0% (control), 0.1%, 0.2%, and 0.3% enzyme. The results indicated 
that the Muscovy ducks fed the diet with 0.3% enzyme supplementation achieved the highest 10-week body weight 
(2358.90 g/bird) and overall average daily gain (38.16 g/bird/day). The FCR was lowest in the 0.3% enzyme treatment 
(2.77). Furthermore, the amount of residual nutrients content in their feces from the 0.3% enzyme treatment group 
was the lowest (p < 0.05). In conclusion, supplementing the feed of Muscovy ducks with 0.3% enzyme significantly 
improves weight gain and nutrient digestibility.
Keywords: Muscovy ducks, enzyme, weight, weight gain, feed conversion ratio, nutrient.
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